	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện từ 16/03/2020 – 21/03/2020


Tên bài: UNIT 5: FUTURE PLANS + UNIT 6: APPEARANCE AND PERSONALITY 
Mục tiêu của bài:

UNIT 5: FUTURE PLANS
1. Mục tiêu:
- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.

2. Nội dung: 

2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Lễ hội;

2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Cấu trúc Will và going to;

2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới (tối thiểu 80 từ).

UNIT 6: APPEARANCE AND PERSONALITY

1. Mục tiêu:

- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.

2. Nội dung: 

2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Tính từ mô tả ngoại hình;

2.1.2. Tính từ mô tả tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. So sánh hơn (Comparative);

2.2.2. So sánh nhất (Superlative).

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và điền hoàn chỉnh.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: My travel page;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả về một người bạn thân (tối thiểu 80 từ).

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Checks students’ previous lesson about Verb + infinitive and Gerund.
	· Students answer the teacher‘s questions.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 5: FUTURE PLANS (THE WORLD WE’LL LIVE IN)
	
	
	

	
	5.1 (9.1)
	
	
	35

	
	Vocabulary 1

Read and listen to the words.
	· Asks Sts to read and listen to the words.
	· Students read and listen to the words.
	10

	
	Vocabulary 2

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures, and choose the correct word(s) to complete each sentence.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures, and choose the correct word(s) to complete each sentence.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 3

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures, and choose the correct word or phrase to complete the sentences.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures, and choose the correct word or phrase to complete the sentences.

· Correct mistakes (if any).
	5

	
	Vocabulary 4

Listen. Then practice saying these sentences.
	· Asks Sts to listen and practice saying the sentences.
	· Students listen and practice saying the sentences.
	10

	
	5.2 (9.2)
	
	
	

	
	Dialogue 1
	
	· The students teach themselves at home.
	

	
	Dialogue 2
	
	· The students teach themselves at home.
	

	
	Dialogue 3
	
	· The students teach themselves at home.
	

	
	5.3 (9.3) Pronunciation
	
	· The students teach themselves at home.
	

	
	5.4 (9.4)
	
	
	40

	
	Grammar 1

Future tense with will to talk about predictions.
Read and listen to the grammar presentation.
	· Asks Sts to read and listen to the grammar presentation.
	· Students read and listen to the grammar presentation.
	10

	
	Grammar 2

Use the verbs in the parenthesis to complete the sentences using the future tense with will. 
	· Asks Ss to do the task in pairs.

· Checks and corrects mistakes (if any).

	· Students do the task in pairs.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Grammar 3

Complete the conversation using the verbs in the box. Use the future with will.
	· Asks Ss to do the task in pairs.

· Checks and corrects mistakes (if any).

	· Students do the task in pairs.

· Correct mistakes (if any).
	20

	
	5.5 (9.5) Reading: CHANGING CLIMATE
	
	
	45

	
	Read the article. Then read the sentences. Choose the right organization.

	· Asks Ss in pairs to read the article and choose the right organization.
· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs read the article and choose the right organization.
· Correct mistakes (if any).
	

	
	5.6 (9.6) Listening
	
	· The students teach themselves at home.
	

	
	5.7 (9.7) Speaking
	
	· The students teach themselves at home.
	

	
	5.8 (9.8) Writing
	
	· The students teach themselves at home.
	

	
	UNIT 6: APPEARANCE AND PERSONALITY (UNIT 10: DESCRIBING APPEARANCE AND PERSONALITY)
	· 
	· 
	

	
	6.1 (10.1)
	
	
	45

	
	Vocabulary 1

Read and listen to the words.
	· Asks Sts to read and listen to the words.
	· Students read and listen to the words.
	5

	
	Vocabulary 2

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 3

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

· Correct mistakes (if any).
	5

	
	Vocabulary 4

Choose the correct word or phrase to complete the sentences.
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures, and choose the correct word or phrase to complete the sentences.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures, and choose the correct word or phrase to complete the sentences.

· Correct mistakes (if any).
	7

	
	Vocabulary 5

Choose the correct word to complete each sentence.
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs to look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

· Correct mistakes (if any).
	8

	
	Vocabulary 6

Listen. Then practice saying these sentences.
	· Asks Sts to listen and practice saying these sentences.
	· Students listen and practice saying these sentences.
	10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to read aloud the new words of the Reading: Changing climates.
	· Students read aloud the new words of the Reading: Changing climates.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	5.2 (9.2)

Dialogue 1

Dialogue 2

Dialogue 3
5.3 (9.3): Pronunciation

5.6 (9.6) Listening

5.7 (9.7) Speaking

5.8 (9.8) Writing
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................

Trưởng khoa


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 02 năm 2020   

          Giảng viên

            Lê Nguyễn Mỹ Trâm




6

